
STT Mã sinh viên Lớp Học bạ THPT
Bằng tốt nghiệp 

THPT

Giấy  khai 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Giấy báo trúng 

tuyển
Ghi chú

1 19004859 Trần Nam Anh 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
2 19004860 Châu Văn Bảo 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
3 19005438 Dương Minh Chung 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
4 19004861 Sỹ Thị Chung 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
5 19004717 Nguyễn Minh Đức Cường 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
6 19004716 Tạ Minh Cường 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
7 19004875 Đinh Văn Đệ 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
8 19004713 Nguyễn Tiến Việt Dũng 19T5-THU1 chưa nộp đã nộp đã nộp đã nộp đã nộp
9 19004863 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 19T5-THU1 chưa nộp đã nộp đã nộp đã nộp đã nộp

10 19004851 Trần Trung Hiếu 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
11 19004538 Lê Thế Huân 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
12 19004557 Mai Thu Hương 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
13 19004623 Hồ Thị Khuyên 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
14 19004536 Phan Anh Tuấn Kiệt 19T5-THU1 chưa nộp đã nộp đã nộp đã nộp chưa nộp
15 19004858 Nguyễn Kính 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
16 19004835 Lê Quang Liêm 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
17 19004879 Phạm Hữu Lộc 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
18 19004417 Huỳnh Thị Xuân Mai 19T5-THU1 chưa nộp đã nộp đã nộp đã nộp đã nộp
19 19004771 Trần Giang Nam 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
20 19004711 Nguyễn Thị Huyền Nga 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
21 19004880 Phạm Minh Nghĩa 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
22 19004682 Phan Thị Ngọc Phượng 19T5-THU1 chưa nộp đã nộp chưa nộp đã nộp đã nộp
23 19004868 Hồ Văn Sĩ 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
24 19004847 Nguyễn Anh Tăng 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
25 19004421 Nguyễn Văn Thành 19T5-THU1 đã nộp đã nộp chưa nộp đã nộp đã nộp
26 19004869 Lê Thị Phương Thảo 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
27 19004583 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19T5-THU1 chưa nộp đã nộp đã nộp đã nộp đã nộp
28 19004870 Lương Xuân Thịnh 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
29 19004846 Quách Minh Thử 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
30 19004871 Trần Nguyên Bảo Trân 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
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31 19004563 Bùi Anh Tuấn 19T5-THU1 đã nộp đã nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
32 19004873 Cao Văn Tuấn 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
33 19004874 Chung Trần Thế Vinh 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
34 19004928 Trịnh Khắc Vũ 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
35 19004543 Giáp Thị Vượng 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
36 19004883 Mai Nguyễn Hoàng Yến 19T5-THU1 chưa nộp chưa nộp đã nộp đã nộp đã nộp
37 19004447 Bùi Thị Lan Anh 19T5-THU2 chưa nộp đã nộp đã nộp đã nộp đã nộp
38 19004637 Hoàng Phúc Bảo 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
39 19004537 Nguyễn Hồng Đức 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
40 19004896 Nguyễn Minh Đức 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
41 19004893 Lâm Viết Dũng 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
42 19004635 Trần Quốc Duy 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
43 19004898 Đặng Thu Hà 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
44 19005135 Nguyễn Thanh Hiền 19T5-THU2 chưa nộp đã nộp đã nộp đã nộp đã nộp
45 19004900 Hồ Văn Hóa 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
46 19004498 Lê Thị Huyền 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
47 19004473 Nguyễn Thành Nam 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
48 19005151 Vũ Đức Pháp 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
49 19004909 Cao Thị Hồng Thắm 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
50 19004642 Nguyễn Thị Hồng Thắm 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
51 19004912 Võ Đắc Thịnh 19T5-THU2 chưa nộp đã nộp đã nộp đã nộp đã nộp
52 19004606 Trần Thị Hồng Thu 19T5-THU2 chưa nộp đã nộp đã nộp đã nộp đã nộp
53 19004452 Trần Thị Diễm Thúy 19T5-THU2 chưa nộp đã nộp đã nộp đã nộp đã nộp
54 19004624 Nguyễn Thị Thủy 19T5-THU2 chưa nộp đã nộp đã nộp đã nộp đã nộp
55 19004643 Nguyễn Việt Tiến 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
56 19005152 Trương Việt Khánh Trang 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp đã nộp
57 19004636 Trần Minh Tuấn 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
58 19004560 Trần Thị Ánh Tuyết 19T5-THU2 chưa nộp đã nộp đã nộp đã nộp đã nộp
59 19004497 Trang Thị Xuân Uyên 19T5-THU2 chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp chưa nộp
60 19004522 Trịnh Tuấn Vũ 19T5-THU2 đã nộp đã nộp đã nộp chưa nộp đã nộp
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